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Tiếng PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐẠI LỘC 

TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU 

   

            KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I (2023 2024) 

MÔN: CÔNG DÂN – LỚP 8 
Thời gian làm bài: 45 phút 

 

 

I.Trắc nghiệm: (5,0đ) Chọn câu trả lời đúng nhất. 

Câu 1. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam là những giá trị tốt đẹp được hình thành 

trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, được truyền từ: 

A. thế hệ này sang thế hệ khác.                                B. đất nước này sang đất nước khác. 

C. vùng miền này sang vùng miền khác.                 D. địa phương này sang địa phương khác. 

Câu 2. Hành vi nào sau đây là kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ?  

A. Tìm hiểu phong tục tập quán địa phương.   B. Sùng bái văn hoá của các dân tộc khác. 

C. Coi nhẹ các hoạt động lao động chân tay.          D. Chỉ quan tâm lợi ích của chính mình. 

Câu 3. Việc làm nào dưới đây không kế thừa, phát huy truyền thông tốt đẹp của dân tộc ? 

A.Tự hào về những giá trị truyền tốt đẹp của dân tộc.   

B. Gìn giữ những hủ tục lạc hậu. 

C. Trân trọng những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.  

D. Học tập, thực hành theo những chuẩn giá trị truyền thống.  

Câu 4. Quan điểm nào sau đây thể hiện kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ? 

A. Cần tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. 

B. Xã hội hiện đại không cần giữ gìn truyền thống dân tộc.  

C. Không có truyền thống, mỗi dân tộc và cá nhân vẫn phát triển. 

D. Những người ăn mặc theo phong cách dân tộc là lạc hậu, quê mùa. 

Câu 5. Việc làm nào dưới đây thể hiện tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc ? 

A. Kì thị dân tộc các quốc gia chậm phát triền B. Tiếp thu những tinh hoa văn hoá của nhân loại 

C. Xoá bỏ tất cả những gì thuộc về quá khứ. D.Từ chối học hỏi giá trị tốt đẹp từ các dân tộc. 

Câu 6. Việc tôn trọng sự đa dạng và nền văn hóa của các dân tộc sẽ mang lại điều gì đối với văn 

hóa của dân tộc mình ? 

 A. Có nền kinh tế phát triển.   B. Làm nâng tầm vị thế dân tộc. 

 C. Làm bá chủ các dân tộc khác   D. Làm phong phú văn hóa dân tộc. 

Câu 7. Lao động cần cù là: 

A. luôn cải tiến tìm tòi cái mới, tìm cách giải quyết tối ưu 

B. chịu khó làm việc một cách thường xuyên, phấn đấu hết mình vì công việc  

C. nghiêm khắc sửa chữa sai lầm, rút ra bài học cho bản thân  

D. không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả lao động 

Câu 8. Câu tục ngữ nào sau đây nói về sự cần cù trong học tập, lao động ? 

A. Trăm hay không bằng tay quen.   B. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. 

C. Có công mài sắt, có ngày nên kim                     D. Uống nước nhớ nguồn 

 Câu 9. Biểu hiện nào sau đây không thể hiện cần cù, sáng tạo trong học tập và lao động? 

A. Tích cực tìm hiểu những điều mình chưa biết.  B. Tự giác giúp bố mẹ làm việc nhà. 

C. Thực hiện đúng theo thời gian biểu hằng ngày. D. Đợi bố mẹ nhắc nhở mới học bài. 

 Câu 10. Luôn suy nghĩ, cải tiến để tìm tòi cái mới, tìm ra cách giải quyết tối ưu là lao động 

 A. cần cù                  B. hết mình.                    C. sáng tạo.         D. hiệu quả. 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
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Tiếng Câu 11. Việc làm nào sau đây thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ tài nguyên và 

môi trường ? 

A. Sử dụng nhiên liệu tái tạo. B. Kế hoạch phản biện xã hội.  

C. Hưởng trợ cấp thất nghiệp. D. Xả thải chưa qua xử lý. 

Câu 12. Hành vi nào dưới đây gây tác hại xấu đến tài nguyên và bảo vệ môi trường? 

A. Trồng cây gây rừng.  B. Quản lí chất thải. C. Khai thác gỗ bừa bãi. D. Phân loại rác. 

Câu 13. Toàn bộ các điều kiện tự nhiên, nhân tạo bao quanh con người, có tác động đến đời sống, 

sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên là nội dung của khái niệm 

A. tài nguyên thiên nhiên. B. môi trường thiên nhiên. 

C. tự nhiên. D. môi trường. 

Câu 14. Khi xác định mục tiêu cá nhân, chúng ta không cần đảm bảo yêu cầu nào dưới đây ? 

A. Chi tiết, rõ ràng. B. Đo lường được 

C. Có khả năng thực hiện. D. Giống mục tiêu của bạn. 

Câu 15.Một trong những yêu cầu khi xây dựng mục tiêu cá nhân là mục tiêu đó phải 

A. có giá trị với bản thân. B. có nhiều tiền để thực hiện. 

C. có nhiều người hỗ trợ. D. không có mục đích thực hiện 
II.Tự luận :(5,0 điểm) 

Câu 1(2 điểm). Bảo vệ lẽ phải có ý nghĩa như thế nào ? 

Câu 2(1 điểm). Hãy kể tên một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và hãy nêu những việc làm 

cụ thể để giữ gìn và phát huy truyền thống đó?  

Câu 3(2 điểm). Bạn V là học sinh lớp 8A và khá năng nổ trong học tập. Dù học trực tiếp hay trực tuyến, 

bạn V vẫn tham gia đầy đủ, nghiêm túc. Trong thời gian học trực tuyến, bạn V đã tự tìm hiểu các phần 

mềm ứng dụng để nâng cao hiệu quả học tập và chia sẻ với các bạn. Trong khi đó, bạn M là bạn học 

cùng lớp với bạn V, lại thường xuyên chơi điện tử trong các giờ học trực tuyến. Khi bạn V góp ý thì bạn 

M cho rằng: “Mình thấy bạn tốn thời gian tìm hiểu vô ích. Không cần thiết phải áp dụng các phẫn mềm 

thì vẫn học được mà. Học trực tuyến có ai kiểm tra kĩ đâu mà lo”. 

   a. Em có đồng ý với đánh giá của bạn M về bạn V không ? Vì sao ? 

   b. Em có lời khuyên gì với những bạn chưa có thói quen cần cù, sáng tạo trong lao động ? 

 

Bài làm: 

I. Trắc nghiệm (5,0đ): 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Đáp án                

II. Tự luận (5,0đ): 

………………………………………………………………………………………………………… 

….………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

….……………………………………………………………………………………………………… 
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Tiếng PHÒNG GD-ĐT ĐẠI LỘC 

TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU 
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 

     KIỂM TRA CUỐI  HỌC KỲ I  

            NĂM HỌC: 2023-2024 

Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN - Lớp 8 

I. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án A A B A B D B C D C 

 11 12 13 14 15      

 A C C D A      

II. TỰ LUẬN (5,0 điểm) 

Câu  Nội dung Điểm 

1 (2đ) - HS trình bày đầy đủ ý nghĩa của bảo vệ lẽ phải . 2 điểm 

2 (1đ) - Nêu đúng 1 truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam 

- Nêu được những việc làm để giữ gìn, phát huy truyền thống đó. 

0,25 điểm 

0,75 điểm 

3 

(2đ) 

 Em không đồng tình với đánh giá của bạn M về bạn V. Vì: 
+ Những việc làm của bạn V cho thấy bạn V đã có thái độ tích cực, 

luôn chăm chỉ, cần cù và sáng tạo trong học tập. Thái độ học tập đúng đắn 
ấy đã giúp bạn V đạt được kết quả cao, được thầy cô và bạn bè quý mến, 

đồng thời cũng giúp đỡ được nhiều bạn học sinh khác. Vì vậy, chúng ta nên 
cổ vũ, khuyến khích và học tập theo bạn V. 

+ Những hành động và lời đánh giá của bạn M cho thấy, bạn M còn 
lười biếng, chưa chăm chỉ, nỗ lực và sáng tạo trong học tập. 

- Lời khuyên với những bạn chưa có thói quen cần cù, sáng tạo: 
+ Cần cù và sáng tạo trong học tập, lao động là những đức tính tốt đẹp 

mà mỗi người cần phải có và rèn luyện trong cuộc sống hằng ngày. 

+ Cần cù và sáng tạo trong học tập, lao động sẽ giúp chúng ta đạt 
được nhiều thành công trong cuộc sống và nhận được sự yêu mến, quý 
trọng của mọi người. 
+ Cần cù và sáng tạo không phải là khả năng thiên bẩm, đó là kết quả của 

sự rèn luyện. Do đó, chúng ta hãy rèn luyện những đức tính này ngay từ 

hôm nay, ngay từ những việc làm nhỏ nhất. 

1 điểm 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 điểm 

(Phần tự luận tùy theo cách giải quyết, trình bày của HS, GV thấy đúng linh hoạt ghi điểm) 

 

 

 


